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[bookmark: loai_3_name_name]PHIẾU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ NHÀ GIÁO CỦA KHOA

	TT
	Họ và tên nhà giáo
	Cấp trình độ giảng dạy
	Nhiệm vụ giảng dạy
	Tự đánh giá, xếp loại của nhà giáo
	Đánh giá, xếp loại của Khoa
	Ghi chú

	
	
	Sơ cấp (x)
	Trung cấp (x)
	Cao đẳng (x)
	Dạy lý thuyết (x)
	Dạy thực hành (x)
	Dạy tích hợp (x)
	Điểm quy đổi
	xếp loại
	Điểm quy đổi
	xếp loại
	

	1
	Chế Vân Cầm
	 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	74
	Không đạt chuẩn
	 
	 
	 

	2
	Nguyễn Bạch Cẩm Dung
	 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	47
	Không đạt chuẩn
	 
	 
	 

	3
	Nguyễn Thị Hiền
	 
	x
	x 
	x 
	x 
	x 
	57 
	Không đạt chuẩn
	 
	 
	 

	4
	Bùi Thị Ngọc Sương
	 
	 x
	x 
	x 
	 x
	x 
	68 
	Không đạt chuẩn
	 
	 
	 

	5
	Trần Hồng Thảo
	 
	 
	x 
	x 
	x 
	x 
	57 
	Không đạt chuẩn
	 
	 
	 

	6
	Nguyễn Ngọc Thọ
	 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	68
	Không đạt chuẩn
	 
	 
	 

	7
	Phạm Thị Thanh Thúy
	 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	83 
	Không đạt chuẩn
	 
	 
	 

	8
	Lâm Thị Phương Thùy
	 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	73 
	Không đạt chuẩn
	 
	 
	 

	9
	Trương Việt Khánh Trang
	 
	
	x 
	x 
	x 
	x 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	 
	Tp.HCM, ngày…… tháng …… năm 2018
Trưởng khoa 
(ký và ghi rõ họ, tên)




